
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - LỚP 10 – LẦN 1 – 8-8-2023 

Câu 1.  Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?  
A. 1 2.x    B. 3.x   

C. Số 5  là số nguyên tố phải không? D. Phú Thọ là tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam. 

Câu 2.    Phủ định của mệnh đề “1 2 3  ” là mệnh đề 

A. 1 2 3.   B. 1 2 3.   C. 1 2 3.   D. 1 2 3.   

Câu 3. Cho x  là một phần tử của tập hợp .X  Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A.   .x X  B. .x X  C. .x X  D. .X x  

Câu 4.     Cho hai tập hợp  2| 6 0A x x x      và  3;B m . Với giá trị nào của tham số m  thì 

A B ? 

A. 3m  . B. 2m   .       C. 3m   hoặc 2m   .         D. 2m  . 

Câu 5.     Cho hai tập hợp  3;4A    và  2;6B  . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?  

A.  2; 4A B  . B.  3;6A B   . C.  \ 3; 2A B   . D.  \ 4;6B A  . 

Câu 6. Cho tập hợp  2|4 3 7 0A x x x     ,  2| 7 0B x x    ,  2| 6 5 0C x x x    
 

và  2| 3 7 0D x x x     . Trong các tập hợp trên có bao nhiêu tập rỗng? 

A. 1. B. 3 . C. 2 . D. 4 . 

Câu 7. Bất phương trình nào sau đây là bất phương phương trình bậc nhất hai ẩn? 

A. 2 2 0x y  . B. 21
3 5 0

2
x y   . C. 22 3 5x y  . D. 2 3 5x y  . 

Câu 8.  Cặp số    ; 3; 1x y    là nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào sau đây? 

A. 2 2 50x y  . B. 3 0x y  . C. 21
0

4
x y  . D. 5 2 4x y   . 

Câu 9. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương phương trình bậc nhất hai ẩn? 
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Câu 10.  Điểm  0; 3M   thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình: 
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Câu 11. Trong hình vẽ dưới, phần mặt phẳng không bị gạch sọc (kể bờ) là miền nghiệm của hệ bất 
phương trình: 
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Câu 12.  Cho hệ bất phương trình 
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. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm 

của hệ bất phương trình? 

A.  1;1N  . B.  1;0Q  . C.  1; 3P  . D.  0;1M . 

Câu 13. Cho tập    2| 3 2 3 0A x x x x       và  0;1;2;3;4;5B  . Có bao nhiêu tập X  thỏa 

mãn A X B  ? 

 A. 6 . B. 4 . C. 8 . D. 1. 

Câu 14. Cho tập 
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  và  |1 2B x x    . Tìm    \A B A B   ? 

A.      2; 1 0;1 2;4    . B.      2; 1 0;1 2;4    . 

C.      2; 1 0;1 2;4    . D.      2; 1 0;1 2;4    . 

Câu 15. Cho tập (2 3;1 ), ( 3; 3 2 )A m m B m m        trong đó 
2

3
m   . Tìm tất cả các giá trị của m  

để A B  là một khoảng 
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Câu 16. Cho bất phương trình 2 5 0x y    có tập nghiệm là S . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A.  2;2 S  . B.  2;2 S . C.  2;4 S  . D.  1;3 S . 

Câu 17. Cho hình vẽ 

 

Phần hình vẽ không bị gạch ở trên biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây? 
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Câu 18. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? 

A. 2, 0  x x .  B. 2, 4 3 0    x x x . 

C. 2, 2 4 0    x x x . D. 2, 0x x   . 

Câu 19.  Cho tập hợp  1 3   A x x . Chọn khẳng định đúng.   

A.  1;2 A .  B.  * 1;2 A . 

C.  3; 2; 1;0;1;2    A . D.  0;1;2 A . 

Câu 20. Cho các tập hợp  ;3A   và  0;10B  . Số phần tử là số nguyên của tập \B A  là?  

A. 6 . B. 7 . C. 8. D. vô số. 

Câu 21. Cho các tập hợp    7; 2 6;A     và  5;8B   . Khẳng định nào sau đây là sai?  

A.    5; 2 6;8A B    . B.  7;A B    . 

C.    \ 7; 5 8;A B      . D.  \ 2;6B A  . 

Câu 22.  Với giá trị nào của m , cặp số  2; 1  là một nghiệm của bất phương trình  2 2 3x m y   ? 

A. 1m   . B. 3m  . C. 1m  . D. 1m  . 

Câu 23. Miền không gạch chéo (không kể bờ d ) trong hình sau là miền nghiệm của bất phương trình 
nào trong các bất phương trình dưới đây? 

 

A. 2 4x y  . B. 2 4x y  . C. 2 4x y  . D. 2 4x y  . 

Câu 24.  Điểm  1;2M  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây? 
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Câu 25. Miền hình phẳng  H  được giới hạn bởi 
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 là phần tô đậm( không kể bờ) ở hình 

nào dưới đây? 
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Câu 26. Cho hai tập hợp    10; 2 , 3;4A m m B     . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để 

A B  . 
Đáp án :  

Câu 27.  Có bao nhiêu giá trị nguyên của a  thuộc  3;10 để  E C D   với 

     1;4 ; \ 3;3 2; .C D và E a a     
 

Đáp án :  

Câu 28. Cho các tập hợp khác rỗng  2 ; 3A m m   và    ; 2 4;B      . Tìm số các giá trị nguyên 

dương của m để A B   . 

Đáp án :  

Câu 29. Cho 2 tập khác rỗng    1;2022 ; 2022;2 2 ,A m B m m      . Tìm m để A B . 

Đáp án :  

Câu 30. Trong lớp 110A  có 16  học sinh giỏi môn Toán, 15  học sinh giỏi môn Lý và 11 học sinh giỏi 

môn hóa. Biết rằng có 9  học sinh vừa giỏi Toán và Lý, 6  học sinh vừa giỏi Lý và Hóa, 8  học 
sinh vừa giỏi Hóa và Toán, trong đó chỉ có 11 học sinh giỏi đúng hai môn. Hỏi có bao nhiêu học 
sinh của lớp giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa? 

Đáp án :  

Câu 31.  Tìm tập nghiệm của bất phương trình 3 2 0x y    . 
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Câu 32. Tìm tập nghiệm của hệ bất phương trình : 
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HẾT. 


